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Bảng Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro tử vong tối đa của từng nhóm tuổi

Nhóm tuổi
0-9

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

Nam
2,63
1,88
1,90
2,90
6,46
15,42
37,81
94,76
213,69
1.000

Nữ
1,88
1,03
1,32
2,32
4,79
9,20
21,23
62,57
181,54
1.000

Đơn vị: phần ngàn (*)

Bảng Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro tử vong bên trên được áp dụng cho
Người Được Bảo Hiểm có sức khỏe chuẩn.
Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro tử vong do Tai Nạn được áp dụng cho
Người Được Bảo Hiểm có sức khỏe chuẩn là 0,6 phần ngàn. (*)
Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro tử vong và thương tật do Tai Nạn nâng
cao được áp dụng cho Người Được Bảo Hiểm có sức khỏe chuẩn
là 1,47 phần ngàn. (*)     
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Bảng Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro ung thư giai đoạn cuối tối đa của từng
nhóm tuổi

(*) Phí Bảo Hiểm Rủi Ro = Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro x Số Tiền Bảo Hiểm Rủi Ro.

Nhóm tuổi
0-9

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

Nam
1,72
0,63
0,86
2,54
7,10
14,36
69,00

Nữ
1,09
0,55
1,09
2,54
6,60
7,96
16,98

Đơn vị: phần ngàn (*)



Phi Quan Ly Quy: La khoan phi dung de chi tra cho cac ho9t d(>ng cua 
Quy Lien Ket Chung vase du-qc khau tn:r tru-6'c khi Cong Ty cong bo lai suat 
dau tu-. MCrc Phi Quan Ly Quy toi da la 2%/nam tinh tren Gia Tr! Tai Khoan 
Hqp06ng. 

Phi Rut Gia Tri Tai Khoan {GTTK) HQ'p E>ong: Mi?in phi rut Gia Tri Tai 
Khoan Hqp 0ong cho ca tru-6"ng hqp rut !Cr gia tri Tai Khoan Co- Ban va 
gia tr! Tai Khoan 0ong Them. 

Phi Huy B6 HQ'p E>ong Trll'6'c Hfn: La khoan phi phat sinh khi Ben 
Mua Bao Hiem yeu cau cham dCrt Hqp 0ong tru-6'c th6"i h9n. Phi nay 
du-qc tinh theo ty 1$ phan tram (%) tren Phi Bao Hiem Co- Ban doi v6'i 
Tai Khoan Co- Ban, Phi Huy B6 Hqp 0ong khong ap d1,mg doi v6'i Tai 
Khoan 0ong Them. 






